
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 51 2012 UBT 2 bên nghi K; CĐPB: LNMTCBT 2b

17 2 49 0010 UXTC 16 tuần + UBT(T)/VMC TNTC

17 3 42 2002 UXTC 12 tuần

18 4 35 1001 UBT(P) 14cm/VMC Cắt TC

18 5 52 2002 UXTC 14 tuần

18 6 43 ĐT Đa NXTC 14 tuần

18 7 42 1001 UXTC 14 tuần nhiều nhân

8 37 1031 NXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 50 0010 UBT(P)/BN đã cắt TC b/phần

17 2 48 1011 UXTC 16 tuần + UBT(T)/VMC

17 3 38 ĐT UXTC 20 tuần

18 4 52 ĐT UBT(P)/VMC Cắt TC

18 5 56 8007 UXTC 14 tuần

18 6 48 2012 UXTC 14 tuần/Rối loạn TMK

19 7 46 1011 UBT 20cm

19 8 22 1011 UBT(P) to

9 48 ĐT UXTC 18 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 33 1001 U hạ vị to

17 2 49 0010 UXTC 16 tuần LỢI + DŨNG.YQG + T.THƯƠNG.NT

V.HÒA + YẾN OANH + NGỌC DUNG

V.HÒA + YẾN OANH + NGỌC DUNG

DỰ BỊ

BS SẢN A + Đ.THẢO + ĐÌNH HÀO 

BS SẢN A + TR.LOAN + K.XUYẾN

LỢI + DŨNG.YQG + T.THƯƠNG.NT

Q.KHOA + T.NGỌC + ĐÀM VÂN

Q.KHOA + T.NGỌC + ĐÀM VÂN

Q.KHOA + T.NGỌC + ĐÀM VÂN

TH.VÂN + YÊN + TÚ NGÂN

TH.VÂN + YÊN + TÚ NGÂN

TH.VÂN + YÊN + TÚ NGÂN

VIỆT THANH + PHẠM TÀI + KIM HÀO

D.MINH + X.TRANG 1 + TRUNG HIẾU

D.MINH + X.TRANG 1 + TRUNG HIẾU

DỰ BỊ

BS SẢN A + P.DUNG 1 + HIỀN.CĐT

BS SẢN A  + TRÚC ANH 

BS PHẨU THUẬT

G.CHUỒN + BS KHOA CSTS 

G.CHUỒN + BS KHOA CSTS + THANH HẰNG

HỒNG CẨM + LỤA.BM + M.CHÂU.NT

HỒNG CẨM + LỤA.BM + M.CHÂU.NT

HỒNG CẨM + LỤA.BM + M.CHÂU.NT

VIỆT THANH + PHẠM TÀI + KIM HÀO

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS + sinh thiết lạnh

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ t/sát Cắt 2 PP còn lại

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt PP có u , KTSD

Bóc u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, cắt PP(P) + KTSD --> T/hiện theo BBHC

Cắt TC toàn phần + PP(T)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + PP(T) chừa BT(P) nếu tốt

Từ ngày 15/08/2016 đến ngày 21/08/2016 (Tuần2)

Bóc NX, KTSD

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

VÕ HUỆ DUYÊN

BÙI THỊ HOÀNG MAI

TRẦN THỊ TIỀN

BÙI THỊ HOA

NGUYỄN THỊ BÔNG

HUỲNH THỊ MƯỜI

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ DUNG

PHẠM THỊ LAN

NGUYỄN THỊ LOAN

BÙI THỊ VÂN

LÊ THỊ HỒNG

CHÂU THỊ THÙY TRANG

HUỲNH THỊ KHANH

ĐỖ THỊ HỒNG LỘC

TRẦN THỊ THU DUNG

VÕ THỊ THU

BN SẢN A

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN NGỌC DUNG

NGUYỄN KIM TRỌNG

NGUYỄN TUYẾT HẠNH

2533

2656

2622

2607

2618

2529

2609

SHC

430UB

2579

2685

2573

KP

2581

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

4388

2577

PM

Ngày: 15/08/2016 

Ngày: 16/08/2016 

Ngày: 17/08/2016 

433UB

2598

2706

2634



18 3 53 2032 UXTC 16 tuần

18 4 50 3013 UXTC 12 tuần gây rong huyết

18 5 46 1011 UXTC 14 tuần nhiều nhân

18 6 45 2002 UXTC 18 tuần

18 7 43 1011 UXTC 7cm

8 36 2012 UXTC dưới niêm gây rong huyết

3 0 0

3 0 0

17 1 59 3002 K CTC giai đoạn IB1

17 2 56 5005 UXTC c/cuống; CĐPB: UBT to

18 3 75 1001 UXTC gây chèn ép BQ

18 4 68 4003 UBT(P) 6 cm

18 5 51 3003 UXTC dưới niêm

18 6 42 0000 UXTC 16 tuần + UBT(P) 6cm

18 7 32 1001 UXTC 16 tuần + UBT(P) 6cm

8 37 2022 UXTC to

3 0 0

3 0 0

17 1 51 1001 UXTC to t/phát gây rong huyết/VMC

17 2 43 1001 UXTC to dính

17 3 45 3023 UXTC 12 tuần

18 4 50 3013 UXTC 20 tuần/VMC

18 5 52 2002 UXTC 12 tuần

18 6 46 1011 UXTC dưới niêm/Polype lòng TC

18 7 48 2012 Đa NXTC 16 tuần

18 8 43 2012 UXTC 14 tuần

9 47 1011 UXTC 14 tuần

PHẠM HẢI + CẢNH + Q.HƯƠNG

NGỌC TRANG + X.TRANG 2 + BÌNH THÀNH

NGỌC TRANG + X.TRANG 2 + BÌNH THÀNH

DỰ BỊ

BS SẢN A + HOÀNG VÂN + A.THƯ 4

NG.LAN.BM + PHƯƠNG ANH + UYÊN.TT

NG.LAN.BM + PHƯƠNG ANH + UYÊN.TT

NG.LAN.BM + PHƯƠNG ANH + UYÊN.TT

PHẠM HẢI + Q.HƯƠNG + CẢNH

PHẠM HẢI + Q.HƯƠNG + CẢNH

NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG + H.NHẬT

NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG + H.NHẬT

TÔ NGUYỆT + ÁI + TRÍ 2

TÔ NGUYỆT + ÁI + TRÍ 2

DỰ BỊ

BS SẢN A + BÍCH TY + THANH MAI

DỰ BỊ

BS SẢN A + DIỆU NGA + PHƯƠNG.PNT 

BS SẢN A + NGỌC DIỄM + N.HÙNG.PNT

NHÂN + NHU + ANH TUẤN

NHU + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG + H.NHẬT

THỌ + Q.NHẬT + THU HÀ 3

THỌ + Q.NHẬT + THU HÀ 3

THỌ + Q.NHẬT + THU HÀ 3

D.PHƯỢNG + CẨM NHUNG + H.HẠNH

D.PHƯỢNG + CẨM NHUNG + H.HẠNH

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Ngày 11 tháng 8 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX + UBT, nếu KĐ Cắt TC t/phần + Bóc UBT

C/g Bóc NX + UBT, nếu KĐ Cắt TC t/phần + Bóc UBT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai

Cắt TC tận gốc + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

HUỲNH THỊ OANH

MAI THỊ ÁNH HỒNG

NGUYỄN THỊ THANH MAI

NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH

HUỲNH THỊ ÚT

BN SẢN A

BN SẢN A

VÕ THU VÂN

PHẠM THỊ BÌNH

NGUYỄN THỊ YẾN

LÊ THỊ THÚY

PHẠM THỊ MẸO

LÊ THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ ĐẸT

NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM

NGUYỄN THỊ HẰNG

PHAN THỊ CẨM LOAN

LÊ THỊ KIM CHI

NGUYỄN THỊ LIÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NHỚ

NGUYỄN THỊ VINH

ĐINH THỊ HẢI

TRẦN THỊ HUI

NGUYỄN THU XƯƠNG

NGUYỄN THỊ THẢO

1997

KP

KP

4846

4734

4910

2703

4848

2798

2696

2670

76N

2683

4524

2672

2713

2635

2649

KP

459UB

2668

KP

2632

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 18/08/2016 

Ngày: 19/08/2016 


